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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 63/2018/HS-PT 

Ngày 24- 9 -2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Thanh Thúy 

- Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Ánh Tuyết và Ông Lương Thanh Chín 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị  Kim Hoa là Thư ký Toà án của Tòa 

án nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên 

toà: Ông Nguyễn Trung Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng  9 n m 2018  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận    t    phúc th m c ng khai v  án hình sự phúc th m th  lý số 

61/2018/TLPT-HS ngày 22 tháng 8 n m 2018 đối với bị cáo Nguyễn Ngọc  Â 

(02 bị cáo) do có kháng cáo của bị cáo Bùi V n T  đối với Bản án hình sự sơ 

th m số 30/2018/HS-ST ngày 11 tháng 7 n m 2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Hàm Thuận Bắc. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

* BÙI VĂN T - Sinh n m 1995 t i Hàm T  Hàm Thuận Bắc  Bình 

Thuận; Nơi cư trú: Thôn T, xã H  huyện Hàm Thuận Bắc  tỉnh Bình Thuận; 

Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; T n giáo: Kh ng; Quốc tịch: Việt Nam; Con  ng Bùi V n O và bà Phan 

Thị Thanh H; Chưa có vợ  con; Tiền án  tiền sự: Kh ng; Bị cáo hiện đang bị 

áp d ng biện pháp ng n chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú số 40 ngày 07/5/2018 

của Cơ quan Cảnh sát điều tra - C ng an  huyện Hàm Thuận Bắc. Bị cáo có 

mặt. 

- Bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị: 

* NGUYỄN NGỌC Â (Tên gọi khác: Ân Xì Ke)  

- Người tham gia tố tụng khác: 

 Người bị hại: Anh Trần Ngọc T- Sinh n m 1994 (có mặt); Địa chỉ: 

Thôn T, xã H  huyện Hàm Thuận Bắc  tỉnh Bình Thuận. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án  nội dung v  án được tóm tắt như 

sau:  Khoảng 19 giờ ngày 24/6/2017  Nguyễn Ngọc Â gặp Trần Ngọc T t i 

tiệm Internet của Lê Thanh T. Nguyễn Ngọc Â nhớ l i trước đó khoảng 6 n m 

Trần Ngọc T cho rằng mình lấy trộm điện tho i di động dẫn đến thách thức 

đánh nhau  sau đó hai bên bỏ đi. Khoảng 22 giờ cùng ngày  Trần Ngọc T gặp 

b n là Nguyễn V n T kể l i sự việc trên. Sau đó  Nguyễn V n T dùng  e m  

t  ch  Trần Ngọc T đi tìm Nguyễn Ngọc Â  trước khi đi  Trần Ngọc  T mang 

theo 01 cây kiếm tự t o. Thấy Nguyễn Ngọc Â đang ngồi chơi   nhà Vũ 

Thành L  Nguyễn V n T dừng  e vào dùng tay đánh vào mặt  dùng lon nước 

đánh vào đầu Nguyễn Ngọc Â và tát vào mặt Vũ Thành L nhưng kh ng để l i 

thương tích. Nghe đánh nhau  Nguyễn Thị S  là mẹ của Vũ Thành L ra can 

ng n thì Nguyễn V n T ra lấy kiếm tự t o Trần Ngọc T  đang cầm đứng bên 

ngoài vào đòi ch m Nguyễn Thị S. Thấy vậy  Ph m Thanh C đến can ng n  

Nguyễn V n T ch  Trần Ngọc T về tiệm Internet của Lê Thanh T rồi điều 

khiển  e đi nơi khác. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày  Nguyễn Ngọc Â điện 

tho i di động gặp Lê V n T
1
 nói: “Đang   đâu vậy b n  về giúp tao cái” rồi về 

nhà lấy 01 cây kiếm tự t o và nhờ Vũ Thành L điều khiển  e m  t  ch  mình 

đi tìm Nguyễn V n T để đánh. Biết Nguyễn V n T  thường chơi   Ngã ba Cây 

bàng nên Vũ Thành L điều khiển  e m  t  ch  Nguyễn Ngọc Â  đến gần tiệm 

Internet của Lê Thanh T  thì dừng l i ngồi trên  e  Nguyễn Ngọc Â đi ngang 

qua tiệm Internet đến Ngã ba Cây bàng tìm Nguyễn V n T nhưng kh ng thấy 

nên quay l i nhìn vào trong tiệm Internet thì thấy Trần Ngọc T đang ngồi chơi 

Game. Cùng thời gian này  Bùi V n T  là cháu họ của Vũ Thành L nghe tin 

Nguyễn V n T đến nhà đánh Vũ Thành L và Nguyễn Ngọc Â  hiện hai người 

này đang đi tìm Nguyễn V n T để đánh nên nhà lấy cây kiếm tự t o quay l i 

nhà Vũ Thành L. T i đây  thấy Lê V n T
1
  Lê V n T

2
 và Lê V n T

3
 chu n bị 

đi đến Ngã ba Cây bàng nên Bùi V n T đi theo  m c đích để đánh Trần Ngọc 

T. Khi đến trước tiệm Internet  thấy Nguyễn Ngọc Â  đang cầm kiếm tự t o 

giơ lên ch m về phía Trần Ngọc T  thì Bùi V n T  cầm kiếm tự t o   ng vào. 

Bị ch m  Trần Ngọc T  dùng ghế nhựa chống đỡ rồi bỏ ch y ra phía sau tiệm 

Internet  Nguyễn  Ngọc Â  và Bùi V n T  cầm kiếm tự t o đuổi theo. Nguyễn 

Ngọc Â  tiếp t c ch m  lúc này Trần Ngọc T  dùng ghế bằng kim lo i chống 

đỡ nên bị rơi ghế  Bùi V n T  cầm kiếm tự t o   ng vào nhưng bị Trần Ngọc 

T  m l i làm v ng cây kiếm tự t o  uống đất  cả hai  m vật nhau Bùi V n T  

vùng dậy được  lùi l i phía sau thì Nguyễn Ngọc Â  cầm kiếm tự t o tiếp t c 

ch m nhiều nhát trúng vào vùng đầu  vai  lưng  tay Trần Ngọc T  gây thương 

tích được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu và điều trị 

thương tích. 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 05/2018/TgT ngày 

10/11/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận thương tích của 

Trần Ngọc T   như sau: Vết sẹo phần mềm vùng ch m trái  sẹo liền tốt  kích 

thước: 3 × 0 6cm: Vết sẹo do vật sắc tác động  chiều hướng tác động từ sau ra 

trước  từ trái qua phải. Tỷ lệ tổn thương cơ thể 3%; Vết sẹo phần mềm vùng 

nách phải   đường nách giữa  sẹo mờ  kích thước: 5 × 0 5cm: Vết sẹo do vật 
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sắc tác động  chiều hướng tác động từ phải qua trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể 

là: 4%; Vùng lưng có 3 sẹo vết thương: Vết 1  kích thước: 16 × 0 5cm  mẻ 

 ương vai trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 4% + 6%; Vết 2  kích thước: 14 × 

0 4cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 4%; Vết 3  kích thước: 3 5 × 0 4cm. Tỷ lệ 

tổn thương cơ thể là: 2%; Sẹo vết thương vùng lưng trái do vật sắc tác động  

chiều hướng tác động từ sau ra trước. Vết sẹo phần mềm 1/3 trên cánh tay 

phải  sẹo liền tốt  hình chữ L  kích thước: 6 × 0 5cm: Vết sẹo do vật sắc gây 

ra  chiều hướng tác động ph  thuộc vào tư thế của n n nhân với vật gây 

thương. Tỷ lệ tổn thương cơ thể: 4%; Vết thương mặt sau ngoài cẳng tay phải  

gãy 1/3  ương tr  phải đã được phẫu thuật điều trị. Hiện can  ương chưa ổn 

định; sẹo vết thương liền tốt  hình chữ Y  kích thước: 8 × 0 3cm: Vết sẹo do 

vật sắc gây ra  chiều hướng tác động ph  thuộc vào tư thế cánh tay phải của 

n n nhân với vật gây thương. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 10% + 5%; Vết sẹo 

lòng bàn tay trái  sẹo mờ kích thước: 3 × 0 6cm: Vết thương do vật sắc gây ra  

chiều hướng tác động ph  thuộc vào tư thế tay trái của n n nhân với vật gây 

thương. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 1%; Vết sẹo phần mềm mặt mu đốt  a 

ngón II  III bàn tay trái  kích thước: 3 5 × 0 6cm. Vết sẹo do vật sắc gây ra  

chiều hướng tác động ph  thuộc vào tư thế n n nhân với vật gây thương. Tỷ lệ 

tổn thương cơ thể là: 2%; Vết sẹo phần mềm mặt mu ngón I bàn tay phải  sẹo 

liền tốt  kích thước: 1 5cm × 0 1cm. Vết sẹo do vật sắc gây ra  chiều hướng 

tác động ph  thuộc vào tay phải n n nhân với vật gây thương. Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là: 1%. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện t i 

là: 38%.  

Vật chứng trong vụ án: 02 cây kiếm tự t o Nguyễn Ngọc Â   Bùi V n 

T  khai nhận sau khi s  d ng gây thương tích cho Trần Ngọc T  đã vứt bỏ. 

Công an xã Hàm T  và Cơ quan Cảnh sát điều tra - C ng an huyện Hàm 

Thuận Bắc đã tổ chức truy tìm nhưng kh ng thu giữ được.Về dân sự: Trần 

Ngọc T  yêu cầu bồi thường gồm: Chi phí điều trị thương tích 

12.347.000đồng; Tiền c ng người ch m sóc 13 ngày × 100.000đồng/ngày = 

1.300.000đồng; Tiền mất thu nhập 12 tháng × 4.000.000đồng/tháng = 

48.000.000đồng; Chi phí dự tính phẫu thuật lấy ốc vít 5.000.000đồng;Tổng 

cộng 66.647.000đồng. Nguyễn Ngọc Â  đã bồi thường 5.000.000đồng. 

T i Bản cáo tr ng số 30/QĐ-KSĐT-VKS-HS ngày 30/5/2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận  Bắc truy tố: Bị cáo Nguyễn Ngọc Â và 

bị cáo Bùi V n T  về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a  i Khoản 1  điểm 

c Khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự. 
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T i Bản án hình sự sơ th m số 30/2018/HS-ST ngày 11 tháng 7 n m 

2018 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, Quyết định: Tuyên bố: 

C n cứ vào Điểm c Khoản 3 Điều 134; Điểm b  s Khoản 1  Khoản 2 Điều 51  

Điều 17  Điều 58 Bộ luật Hình sự (áp d ng đối với Nguyễn Ngọc Â ). C n cứ 

vào Điểm c Khoản 3 Điều 134; Điểm s Khoản 1 Điều 51  Điều 17  Điều 58 

Bộ luật Hình sự (áp d ng đối với Bùi V n T ). C n cứ vào Điều 48 Bộ luật 

Hình sự; Điều 357  Điều 584  Điều 585  Điều 586  Điều 587  Điều 590 Bộ 

luật Dân sự 2015. C n cứ vào Điều 135  Điều 136 Bộ luật Tố t ng Hình sự và 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  

Quốc hội Quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và s  d ng án 

phí và lệ phí Tòa án. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Ngọc Â  và Bùi V n T  

ph m tội “Cố ý gây thương tích”. Xử phạt: Nguyễn Ngọc Â  05 (N m) năm 

06 (Sáu) tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày 29/01/2018.  Xử phạt:  Bùi V n 

T 05 (N m) năm tù. Thời h n tù tính từ ngày bắt thi hành án. C ng nhận sự 

thỏa thuận giữa bị h i và các bị cáo như sau: Bị cáo Nguyễn Ngọc Â  và Bùi 

V n T phải liên đới bồi thường thiệt h i về sức khỏe cho Trần Ngọc T  số tiền 

tổng cộng 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng). Được chia: Nguyễn Ngọc 

Â  số tiền 20.000.000 đồng  do bị cáo Nguyễn Ngọc Â  đã bồi thường trước 

số tiền 5.000.000đồng nên còn l i số tiền 15.000.000đồng (Mười l m triệu 

đồng) Nguyễn Ngọc Â phải tiếp t c bồi thường cho Trần Ngọc T . Bùi V n T  

số tiền 20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng). Về án phí: Bị cáo Nguyễn 

Ngọc Â  phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ th m và 750.000 đồng án 

phí dân sự sơ th m. Bị cáo Bùi V n T  phải nộp 200.000đồng án phí hình sự 

sơ th m và 1.000.000đồng án phí dân sự sơ th m. 

Ngoài ra  Tòa án cấp sơ th m còn tuyên các quyết định khác về biện 

pháp tư pháp     lý vật chứng và th ng báo quyền kháng cáo cho những 

người tham gia tố t ng biết. 

Ngày 23 tháng 7 n m 2018  bị cáo Bùi V n T kháng cáo  in giảm nhẹ 

hình ph t. 

Ngày 26 tháng 7 n m 2018  bị h i có đơn  in giảm nhẹ hình ph t cho bị 

cáo Bùi V n T  vì bị cáo Tài đã khắc ph c hậu quả.   

T i phiên tòa phúc th m: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận trình bày: Bị cáo 

Bùi V n T   in giảm nhẹ hình ph t   t thấy giữa bị cáo T  và bị h i kh ng 

mâu thuẫn gì; vai trò của Tài là đồng ph m  giúp sức  tích cực với Nguyễn 

Ngọc Â   gây hậu quả 38% thương tích cho bị h i; tòa án cấp sơ th m    Tài 

theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự;     ph t bị cáo Tài 5 n m tù 

về tội Cố ý gây thương tích là có  em   t  chiếu cố. Tuy nhiên  sau khi   t     

sơ th m bị cáo T  đã bồi thường 20 triệu đồng khắc ph c cho bị h i  bị h i có 
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đơn  in giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo; đây là tình tiết mới đề nghị áp d ng 

điểm b khoản 1; khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự; giảm nhẹ một phần hình 

ph t cho bị cáo. Đề nghị Hội đồng   t    chấp nhận kháng cáo của bị cáo và  

đơn  in giảm nhẹ hình ph t của bị h i  s a bản án sơ th m; giảm hình ph t 

cho bị cáo Bùi V n T . 

- Ý kiến của bị cáo: Bị cáo đã  n n n  hối hận   in Hội đồng   t     em 

  t giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo.  

Bị h i  in giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo Bùi V n Tài. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  c n cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng   t    nhận định như sau: 

 1  T i phiên tòa phúc th m h m nay  bị cáo Bùi V n T  thừa nhận Tòa 

án cấp sơ th m   t    bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” là đúng  kh ng 

oan. Sau khi   t    sơ th m  bị cáo kháng cáo  in giảm nhẹ hình ph t. 

 2  X t kháng cáo của bị cáo  Hội đồng   t    phúc th m nhận thấy:  

Trước đó, giữa Nguyễn Ngọc Â  và Trần Ngọc T  đã có mâu thuẫn với 

nhau từ trước nên khi gặp nhau giữa Â  và T   có thách thức, đánh nhau  sau 

đó hai người bỏ đi. Khoảng 22giờ  ngày 24/6/2017 Trần Ngọc T  gặp b n là 

Nguyễn V n T  kể l i sự việc trên thì Nguyễn V n T  dùng  e m  t  ch  Trần 

Ngọc T  đi tìm Nguyễn Ngọc Â . Trước khi đi  Trần Ngọc T  mang theo 01 

cây kiếm tự t o, nhìn thấy Nguyễn Ngọc Â  đang ngồi chơi   nhà Vũ Thành 

L. Nguyễn V n T  dừng  e vào dùng tay đánh vào mặt  dùng lon nước đánh 

vào đầu Nguyễn Ngọc Â  và tát vào mặt Vũ Thành L  nhưng kh ng để l i 

thương tích. Nghe đánh nhau  bà Nguyễn Thị S  là mẹ của Vũ Thành L   ra 

can ng n thì Nguyễn V n T  ch y ra lấy kiếm tự t o Trần Ngọc T đang cầm 

đứng bên ngoài ch y vào đòi ch m bà Nguyễn Thị S . Thấy vậy  Ph m Thanh 

C  đến can ng n  Nguyễn V n T   ch  Trần Ngọc T  về tiệm Internet của Lê 

Thanh T
 
 rồi điều khiển  e đi nơi khác. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, 

Nguyễn Ngọc Â  điện tho i di động gặp Lê V n T
1
 nói: “Đang   đâu vậy b n  

về giúp tao cái” rồi về nhà lấy 01 cây kiếm tự t o và nhờ Vũ Thành L  điều 

khiển  e m  t  ch  mình đi tìm Nguyễn V n T  để đánh. Biết Nguyễn V n T  

thường chơi   Ngã ba Cây bàng nên Vũ Thành L  điều khiển  e m  t  ch  

Nguyễn Ngọc Â  đến gần tiệm Internet của Lê Thanh T  thì dừng l i ngồi trên 

 e  Nguyễn Ngọc Â  đi ngang qua tiệm Internet đến Ngã ba Cây bàng tìm 

Nguyễn V n T nhưng kh ng thấy nên quay l i nhìn vào trong tiệm Internet thì 

thấy Trần Ngọc T  đang ngồi chơi Game. Cùng thời gian này  Bùi V n T  là 

cháu họ của Vũ Thành L  nghe tin Nguyễn V n Tươi đến nhà đánh Vũ Thành 

L và Nguyễn Ngọc Â   hiện hai người này đang đi tìm Nguyễn V n T  để 

đánh nên về nhà lấy cây kiếm tự t o quay l i nhà Vũ Thành L . T i đây  thấy 

Lê V n T
1
  Lê V n T

2 
và Lê V n T

3
chu n bị đi đến Ngã ba Cây bàng nên Bùi 

V n T  đi theo  m c đích để đánh Trần Ngọc T . Khi đến trước tiệm Internet  

thấy Nguyễn Ngọc Â đang cầm kiếm tự t o giơ lên ch m về phía Trần Ngọc T  

thì Bùi V n T  cầm kiếm tự t o   ng vào. Bị ch m  Trần Ngọc T  dùng ghế 

nhựa chống đỡ  rồi bỏ ch y ra phía sau tiệm Internet  Nguyễn Ngọc Â  và Bùi 
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V n T cầm kiếm tự t o đuổi theo. Nguyễn Ngọc Â  tiếp t c ch m  lúc này 

Trần Ngọc T  dùng ghế bằng kim lo i chống đỡ nên bị rơi ghế  Bùi V n T  

cầm kiếm tự t o   ng vào nhưng bị Trần Ngọc T   m l i làm v ng cây kiếm 

tự t o  uống đất  cả hai  m vật nhau Bùi V n T  vùng dậy được  lùi l i phía 

sau thì Nguyễn Ngọc Â cầm kiếm tự t o tiếp t c ch m nhiều nhát trúng vào 

vùng đầu  vai  lưng  tay Trần Ngọc T  gây thương tích được đưa đến Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu và điều trị thương tích. T i bản kết luận 

giám định thương tích số 05/2018/TgT ngày 10/11/2017 của Trung tâm giám 

định pháp y tỉnh Bình Thuận; Kết luận tổn thương cơ thể do thương tích gây 

nên hiện t i của Trần Ngọc T  là 38% ; Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận 

Bắc đã   t    bị cáo Bùi V n T, về tội: “Cố ý gây thương tích” theo điểm c 

khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự n m 2015 s a đổi bổ sung n m 2017 là có 

c n cứ. 

 [3] X t thấy  giữa Bùi V n T  với bị h i Trần Ngọc T  không có mâu 

thuẫn  nhưng  uất phát từ việc Nguyễn Ngọc Â  có  ảy ra mâu thuẫn với T  

nên  Nguyễn Ngọc Â  đã rủ nhiều người cùng đi tìm Tú để đánh  khi nhìn 

thấy T  thì Â  cầm kiếm tự t o giơ lên ch m về phía Trần Ngọc T  thì Bùi V n 

T cầm kiếm tự t o   ng vào,T  dùng ghế nhựa chống đỡ rồi bỏ ch y ra phía 

sau tiệm Internet. Â  và Tài cầm kiếm tự t o đuổi theo Â  tiếp t c ch m  lúc 

này Trần Ngọc T  dùng ghế bằng kim lo i chống đỡ nên bị rơi ghế  T  cầm 

kiếm tự t o   ng vào nhưng bị T  m l i làm v ng cây kiếm tự t o  uống đất  

cả hai  m vật nhau T vùng dậy được lùi l i phía sau thì Â  cầm kiếm tự t o 

tiếp t c ch m nhiều nhát trúng vào vùng đầu  vai  lưng  tay anh T ; hậu quả 

gây thương tích cho anh T  với tỷ lệ 38%.  

X t thấy  vai trò của bị cáo T  trong v  án  là người đồng ph m giúp 

sức tích cực bị cáo T đã cùng với Â  đã gây thương tích cho bị h i 38%. Hội 

đồng   t    nhận thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm  thể hiện tính hung 

h ng  trực tiếp  âm ph m đến sức khỏe của người khác  làm mất trật tự trị an 

t i địa phương nên cần thiết phải     ph t  bị cáo mức án nghiêm khắc để bảo 

đảm tính r n đe và giáo d c  phòng ngừa tội ph m chung. Tòa án cấp sơ th m 

đã  em   t tính chất  mức độ hành vi ph m tội cũng như các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự  đã    ph t bị cáo Bùi V n T  05 n m tù là đúng 

pháp luật. Tuy nhiên  sau khi   t    sơ th m bị cáoT đã bồi thường số tiền 20 

triệu đồng cho bị h i T  và được bị h i T  có đơn  in giảm nhẹ hình ph t cho 

bị cáo T; t i phiên tòa phúc th m bị h i Trần Ngọc T   ác nhận đã được nhận 

số tiền 20 triệu đồng từ bị cáoT và  in được giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo T . 

Xét thấy  đây là tình tiết mới phát sinh t i giai đo n   t    phúc th m;  do đó 

Hội đồng   t    áp d ng điểm b khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự để giảm nhẹ một phần hình ph t cho bị cáo Bùi V n T như đề nghị 

của vị Đ i diện Viện kiểm sát t i phiên tòa là có c n cứ. 

Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Bùi V n T  không phải chịu 

án phí phúc th m theo quy định của pháp luật. 

Các quyết định khác của bản án sơ th m kh ng có kháng cáo và kh ng 

bị kháng nghị  Tòa án cấp phúc th m kh ng  em   t.    

Vì các lẽ trên    
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QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

tố t ng hình sự n m 2015; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ-

UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  Quốc hội về án phí  lệ 

phí Tòa án. 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi V n T  và đơn  in giảm nhẹ hình 

ph t cho bị cáo Bùi V n T của bị h i Trần Ngọc T ; S a Bản án hình sự sơ 

th m; giảm hình ph t cho bị cáo. 

 [1] Tuyên bố: Bị cáo Bùi V n T   ph m tội “Cố ý gây thương tích”. 

[2] C n cứ vào Điểm c Khoản 3 Điều 134; Điểm s, b Khoản 1 Điều 51  

khoản 2 Điều 51  Điều 17  Điều 58 Bộ luật Hình sự. C n cứ vào Điều 48 Bộ 

luật Hình sự; Điều 357  Điều 584  Điều 585  Điều 586  Điều 587  Điều 590 

Bộ luật Dân sự 2015. C n cứ vào Điều 135  Điều 136 Bộ luật Tố t ng Hình 

sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường v  Quốc hội Quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và 

s  d ng án phí và lệ phí Tòa án.   

[3] X  ph t: Bùi V n T  04 (Bốn) năm tù. Thời h n tù tính từ ngày bắt 

thi hành án. 

[4] Về án phí: Bị cáo Bùi V n T  phải nộp 200.000đồng án phí hình sự 

sơ th m và 1.000.000đồng án phí dân sự sơ th m.  Bị cáo Bùi V n T  không  

phải chịu án phí hình sự phúc th m. 

Các phần quyết định về bị cáo Nguyễn Ngọc Â  kh ng có kháng cáo  kh ng bị 

kháng cáo kháng nghị cấp phúc th m kh ng   t.  

Bản án phúc th m có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên 

án(24/9/2018). 

            Nơi nhận:                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-VKS  CA  TA  THA huyện Hàm Thuận Bắc; 

-S  tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

-Những người tham gia tố t ng; 

-Pv27 – C ng an tỉnh Bình Thuận; 

-Tổ HCTP – TAND tỉnh Bình Thuận; 

-Lưu: Hồ sơ  Tòa hình sự. 

                                                             Đoàn Thị Thanh Thúy 

 

 


